
K17 K18 K1A K1C K2A K2B K2 K3A K3B K4A K4B K4C K4D K2 K3A K3B K4

Sáng

TH Tin học

Tổ 1

GV: Cn.Tuyên

(4 tiết) 

P.TH Tin học 

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

TH.Dược lý

Tổ 1

GV:Ths.Nhi; 

Ds.Thanh

(4 tiết) 

PTH.KTĐD; 

PTH. DL-DLS

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

TH.Dược lý

Tổ 1

GV:Ths.Nhi; 

Ds.Hằng

(4 tiết) 

PTH.KTĐD; 

PTH. BT

Chiều

TH.Giải 

phẫu bệnh

GV: Bs.Liễu

( 4 tiết) A2

Quản trị KD 

Dược

GV: Ds. Hằng

(5 tiết) B2

TH.Kiểm 

nghiệm

Tổ 2 (3 tiết)

TH.Bào chế2

Tổ 1 (4 tiết) 

GV:Ds.Hương; 

Ds.Thanh 

P.TH Hóa-

KN;BC CS1

TH.Sơ cứu - 

CCCĐ

Tổ 2; Tổ 1 

GV:Ths.Hải;

 Bs Đ.Hùng

 (4 tiết)

 PTH.KTĐD

Sáng

TH Tin học

Tổ 2

GV: Cn.Tuyên

(4 tiết) 

P.TH Tin học 

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 1

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ths.Hải; 

Ths.Nhi;  

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD;DL-DLS

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 1

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải; 

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD;DL-DLS

TH. Quản trị 

KD Dược 

Tổ 1:2 tiết đầu

Tổ 2:2 tiết sau

GV: Ds.Hằng

PTH.BT 

Chiều

TH.Bào chế2

Tổ 2

GV: Ds.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Bào chế CS1

TH.Kiểm 

nghiệm

GV: Ds.Hương

(3 tiết) P.TH 

Hóa-KN CS1

TH.Sơ cứu - 

CCCĐ

Tổ 1; Tổ 2 

GV:Ths.Hải;

 Bs Đ.Hùng

 (4 tiết)

 PTH.KTĐD

Sáng

TH Tin học

Tổ 1

GV: Cn.Tuyên

(4 tiết) 

P.TH Tin học 

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 1

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ths.Hải; 

Ths.Nhi;  

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD; PTH.BT

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 1

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải; 

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD;PTH.BT

TH. Quản trị 

KD Dược  

Tổ 1

GV:Ds.Hằng

(4 tiết) B2

Chiều

Pháp luật

GV: Ths. 

Nhàn

(5 tiết) A4

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

TH.Dược lý

Tổ 1

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải 

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD;DL-DLS

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

TH.Dược lý

Tổ 1

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải; 

Ds.Hằng

(4 tiết PTH. 

KTĐD;PTH.BT

TH.Kiểm 

nghiệm

Tổ 1 (3 tiết) 

GV:Ds.Hương 

P.TH Hóa-KN 

CS1

Pháp luật

GV: Ths. 

Nhàn

(5 tiết) A4

Sáng

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

TH.Dược lý

Tổ 1

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải 

Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. 

KTĐD;DL-DLS

TH.Kiểm soát 

NK -Tổ 2

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải

(4 tiết) PTH 

KTĐD

TH.Kiểm 

nghiệm

Tổ 2

GV:Ds.Học

(3 tiết) P.TH 

Hóa-KN CS1

           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 LỊCH DẠY VÀ HỌC TUẦN 31 NĂM HỌC 2024-2025

       Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 23/3/2025

Thứ/

ngày
Buổi

TC Y sỹ Cao đẳng Y sỹ Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Dược

K1B

Dược liệu

GV: Ds.Hương

(4 tiết) D2

Thứ 2

17/3

Dược liệu

GV: Ds.Hương

(4 tiết) D2

Điều dưỡng nội 

khoa

GV: Ths.Nhi

(4 tiết) B3

Sinh lý bệnh - MD

GV: BsCKII.Đức

(4 tiết) A3

Bào chế 2

GV: Ds.Liên

(4 tiết) D2

Kiểm soát NK

GV: Ths. Nhung

(5 tiết) A2

Vi sinh - KST

GV: Cn.Sáu

(4 tiết) A3

Thứ 3

18/3

Vi sinh - KST

GV: Cn.Sáu

(4 tiết) A2

Kiểm soát NK

GV: Ths. Nhung

(5 tiết) A3

Thứ 4 

19/3

Tiếng Anh CN

GV: Ths.Bích

(4 tiết) B3

Thứ 5

20/3

Vi sinh - KST

GV: Cn.Sáu

(4 tiết) A2

Sinh lý bệnh - MD

GV: BsCKII.Đức

(4 tiết) A2

Điều dưỡng nội 

khoa

GV: Ths.Nhi

(4 tiết) B3



Chiều

Sinh lý bệnh - 

MD

GV: 

BsCKII.Đức

(4,5 tiết) A2

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV:Ths.Toàn

(4 tiết) 

PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV:CK1.Huế

(4 tiết) 

PTH.KTĐD

TH.Quản trị 

KD Dược-Tổ 2

TH.Kinh tế 

Dược-Tổ 1

GV: Ds.Hằng; 

Ds.Hương

(4 tiết) 

PTH.BT; B2

TH.Kiểm 

nghiệm

Tổ 1

GV:Ds.Học

(3 tiết) P.TH 

Hóa-KN CS1

TH.Bào chế2

GV: Ds.Thanh

(4 tiết) P.TH 

Bào chế CS1

Sinh lý

GV:Bs.Lý

(4 tiết) A4

Sáng

Bệnh nội khoa 

1

GV: Bs.Hiền

(t.17-20)

A3

Bệnh nội khoa 

1

Tổ 1

GV:Bs.Hiền

(t.17-20) A3

TH Tin học

Tổ 2

GV: Cn.Tuyên

(4 tiết) 

P.TH Tin học 

TTLS Bệnh 

chuyên khoa 

& Sức khỏe 

CĐ

TH.KTĐDCB1

Tổ 2; Tổ 3

GV:Ths.Toàn; 

Ths.Nhi

(4 tiết) A2; 

PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 2; Tổ 3

GV:CK1.Huế; 

Ths.Nhi

(4 tiết) 

PTH.KTĐD

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. Bào 

chế

TH.Dược lý

Tổ 1; Tổ 2

GV:Ds.Hằng; 

Ds.Thanh

(4 tiết)

 PTH.BT; BC

TH.Kinh tế 

Dược

Tổ 2

GV: Ds.Hương

(4 tiết) B2

TH.Kiểm 

nghiệm

Tổ 2

GV:Ds.Học

(3 tiết) P.TH 

Hóa-KN CS1

Chiều

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 2 

GV: Bs 

Đ.Hùng

(t.20-23) A3

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1 

GV:Bs Hiểu

(t.20-23) 

PTH.KTĐD

Quản lý Điều 

dưỡng - 

NCKH

GV: 

CK1.Huệ

(5 tiết) D1

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. BT

TH.Dược lý

Tổ 2

GV:Ds.Thanh

(4 tiết) PTH. BT

TH.KTĐDCB1

Tổ 2; Tổ 3

GV:Ths.Toàn; 

Ths.Nhi

(4 tiết) A2;B3

TH.KTĐDCB1

Tổ 2; Tổ 3

GV:CK1.Huế; 

Ths.Nhi

(4 tiết) 

PTH.KTĐD;B3

Quản trị KD 

Dược

GV: Ds. Hằng

(4 tiết) B2

TH.Kiểm 

nghiệm

GV:Ds.Học

(3 tiết) P.TH 

Hóa-KN CS1

Sơ cứu - 

CCCĐ

GV: Ths.Hải

(2 tiết) A4

Tối

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 2 

GV:Bs.Hiểu

(t.20-23) 

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1  

GV:BsĐ.Hùng

(t.24-27)

PTH.KTĐD 

Sáng

Bệnh TN,XH

GV: Bs. Lý

(4 tiết) B2

Dược lý

GV: Ds.Học

(t.13-16)

A3

Dược lý

Tổ 1

GV: Ds.Học

(t.13-16)

A3

Bệnh nội khoa 

1

Tổ 2

GV:Bs.Hiền

(t.17-20) A4

Bệnh nội khoa 

1

GV: Bs.Hiền

(t.17-20)

A4

Vi sinh - KST

GV: Bs.Đức

( tiết 17-20) B3

TH.Tin học

Tổ 1

GV: Ths.Thọ

(3 tiết) 

P.TH Tin học

Chiều

Y tế học 

đường

GV: 

Ths.Việt

(4 tiết) B2

Bệnh nội khoa 

1

GV: Bs.Hiền

(t.21-24)

A2

Bệnh nội khoa 

1

Tổ 1

GV:Bs.Hiền

(t.21-24) A2

Dược lý

Tổ 2

GV: Ds.Học

(t.13-16)

A3

Dược lý

GV: Ds.Học

(t.13-16)

A3

Sinh học di 

truyền

GV: 

Ths.Phương

( tiết 27-31) B3

TH Tin học

Tổ 2

 (3 tiết đầu) 

KT.Tin học

(1 tiết sau) 

GV: Ths.Thọ

P.TH Tin học 

Tối

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản- 

Tổ 1

GV:CkI.Huế

( t.20-23) 

PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản-

Tổ 1

GV:CkI.Huế

( t.20-23) 

PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản -

Tổ 2

GV:Ths.Hải

( t.36-39) 

PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản

Tổ 1

GV:CkI.Huế

( t.20-23) 

PTH.KTĐD

Sáng

YHCT - 

PHCN

GV: Cn.An

(4 tiết) B2

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1  

GV: Bs Hiểu

(t.24-27) 

PTH.KTĐD

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 1 

GV:Bs 

Đ.Hùng

(t.24-27) A2

TH.Sơ cứu - 

cấp cứu -Tổ 2  

GV: Bs 

L.Hùng

(t.24-27) 

PTH.KTĐD

Giải phẫu

GV: Bs.Lý

( tiết 37-40) B3

Chiều

Bệnh TN,XH

GV: Bs. 

Hiền

(3 tiết) B2

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản- 

Tổ 1

GV:Ths.Nhi

( t.24-27) 

PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản 

Tổ 1

GV:Ths.Nhi

( t.24-27) 

PTH.KTĐD

TH.KT Điều 

dưỡng cơ bản- 

Tổ 1( t.24-27)

Tổ 2(t.36-39)

GV:Ths.Nhi; 

Ths.Hải

 PTH.KTĐD

Giải phẫu

GV: Bs.Lý

( tiết 41-45) B3

Điều dưỡng ngoại 

khoa

GV: Ths.Hải

(5 tiết) B3

Điều dưỡng ngoại 

khoa

GV: CKI.Huệ

(5 tiết) B3

Thứ 5

20/3

Thứ 6

21/3

Phan Thị Thanh Tâm

Thứ 7

22/3

Chủ 

nhật

23/3

Ghi chú: 

- Giáo viên dạy môn học thông báo cho số sinh viên học bù, nhập học muộn của lớp Y sỹ 

K18,CĐ Điều dưỡng K3A&3B theo lịch của lớp CĐ Điều dưỡng K4C,4D; Lớp CĐ Dược K3B 

theo lịch của lớp CĐ Dược K4; Lớp CĐ Điều dưỡng K4B,4C,4D, CĐ Dược K4, CĐ Y sỹ 

K2A, CĐ Điều dưỡng K3A&3B, CĐ Dược K3A&3B theo lịch của lớp CĐ Ysỹ K2B

Vi sinh - KST

GV: Cn.Sáu

(4 tiết) A3

 Quảng Bình, ngày 14 tháng  3 năm 2025
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký




